
Đường Phường/xã Quận/Huyện Đầu mối Hạng 1 Hạng 2

0 2 6

0 0 0

1 Cát Lái Nguyễn Thị Định, Khu phố 3 Thạnh Mỹ Lợi TP Thủ Đức

2 Bình Trưng Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 1 Bình Trưng Tây TP Thủ Đức

3
Thạnh Mỹ 

Lợi
Phạm Nhật Duật, dự án 143 Thạnh Mỹ Lợi TP Thủ Đức

4 Phú Hữu
Nguyễn Duy Trinh, Khu phố Tân 

Điền B
Phú Hữu TP Thủ Đức

5 An Bình (cũ) Đoàn Hữu Trưng, Khu phố 4 An Phú TP Thủ Đức

6 Linh Xuân 61 Quốc lộ 1A, khu phố 2 Linh xuân TP Thủ Đức

7 Tam Hải 249 Gò Dưa, khu phố 2 Tam Bình TP Thủ Đức

8 Bình Phước Khu phố 3, Quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước TP Thủ Đức

9
Hiệp Bình 

Chánh
Đường số 3, khu phố 5 Hiệp Bình Chánh TP Thủ Đức

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1 0

1 An Đông 96 Hùng Vương 9 5 x

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 1

1
Nguyễn Tri 

Phương
68 Nguyễn Lâm 6 10 x

0 0 1

x Phú Thọ 124 Lãnh Binh Thăng 13 11

2
Bình Thới 

(mới)
152 Lạc Long Quân 10 11 x

0 0 1

1

  Ba 

Bầu(Tân 

Chánh Hiệp 

cũ)

Tô Ký, khu phố 3 Tân Chánh Hiệp 12

2
An Phú 

Đông
Lô 38, tờ bản đồ số 5, khu phố 1 An Phú Đông 12

3 Ngã tư Ga Ngã tư Ga , khu phố 3 Thạnh Lộc 12

0 0 0

1 Kiến Thành Đường số 19 Bình Trị Đông B Bình Tân

0 1 1

1 Bà Chiểu 40 Diên Hồng 1 Bình Thạnh x

2
Văn Thánh 

(mới)
152/17 đường D1 25 Bình Thạnh x

0 0 1

1 An Hội 1084 Quang Trung 8 Gò Vấp

2
Hạnh Thông 

Tây
10/2 Quang Trung 11 Gò Vấp x

0 0 0

0 0 1

0 0 0

0 0 1

Gò Vấp

Phú Nhuận

Tân Bình

Tân Phú

Bình Chánh

Quận 5

Bình Tân

Bình Thạnh

Quận 7

Quận 8

Quận 10

Quận 11

Quận 12

Quận 6

Thành phố Thủ Đức

Quận 1

Quận 3

Quận 4

DANH SÁCH CÁC CHỢ CÒN HOẠT ĐỘNG

STT Tên chợ
Địa chỉ Hạng chợ



Đường Phường/xã Quận/Huyện Đầu mối Hạng 1 Hạng 2
STT Tên chợ

Địa chỉ Hạng chợ

1 Bình Chánh 20A Quốc lộ 1A, ấp 4 Bình Chánh Bình Chánh x

2 Chợ Đệm A13/2 Hương Lộ 8, Khu phố 1 Tân Túc Bình Chánh

3 Tân Nhựt Ấp 6 (Cống kênh C) Tân Nhựt Bình Chánh

4 Thuận Đạt Âp 6 Hưng Long Bình Chánh

0 0 0

1
Tam Thôn 

Hiệp
Ấp An Lộc Tam Thôn Hiệp Cần Giờ

2 Đồng Hòa Ấp Đồng Hòa Long Hòa Cần Giờ

3 Long Thạnh Ấp Long Thạnh Long Hòa Cần Giờ

4
An Thới 

Đông
Ấp An Đông (Tổ 3 Ấp An Bình) An Thới Đông Cần Giờ

5 Bình Khánh Rừng Sác (Ấp Bình Thuận) Bình Khánh Cần Giờ

6 Cần Giờ Duyên Hải, khu phố Hưng Thạnh Cần Thạnh Cần Giờ

7 Hòa Hiệp Ấp Hòa Hiệp Long Hòa Cần Giờ

8 Lý Nhơn Ấp Lý Thái Bửu Lý Nhơn Cần Giờ

0 0 1

1 Lô 6 Ấp Lô 6 An Nhơn Tây Củ Chi

2
Phạm Văn 

Cội
Ấp 3 Phạm Văn Cội Củ Chi

3 Trung An Ấp Chợ Trung An Củ Chi

4

Trung Lập 

Hạ 

(Tân Trung 

Hạ)

Ấp Xóm Mới Trung Lập Hạ Củ Chi

5
Trung Lập 

Thượng
Ấp Trung Hiệp Thạnh Trung Lập Thượng Củ Chi

7
Phú Hòa 

Đông
Tỉnh lộ 15, ấp Chợ Phú Hòa Đông Củ Chi

9 Củ Chi Quốc lộ 22, khu phố 5 Thị trấn Củ Chi Củ Chi x

0 0 0

0 0 0

Củ Chi

Hóc Môn

Nhà Bè

Cần Giờ



Hạng 3
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DANH SÁCH CÁC CHỢ CÒN HOẠT ĐỘNG

Hạng chợ



Hạng 3

Hạng chợ
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